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Năm 2017, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) tiếp tục được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Quốc hội, Chính phủ. Ngay từ đầu năm, Ban Bí thư đã ban hành Kết luận số 11-KL/TW ngày 09/01/2017 về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 08 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề ATTP trong tình hình mới. Trên cơ sở giám sát tối cao, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 43/2017/QH14 về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về ATTP giai đoạn 2016-2020 và sau Chỉ thị số 13/CT-TTg của ngày 06/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước về ATTP, Chính phủ tiếp tục có Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 24/4/2017 về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách trong quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp. 
Triển khai các chủ trương mới của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, trên cơ sở nhiệm vụ được phân công tại Luật An toàn thực phẩm, Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/04/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ATTP, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (PTNT) quyết định chọn năm 2017 là “Năm cao điểm hành động về vệ sinh ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp”. Bộ đã chỉ đạo các đơn vị và các cơ quan của ngành tại địa phương tập trung nguồn lực, triển khai nhiều biện pháp quyết liệt nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản góp phần tạo nguồn cung ứng nông sản thực phẩm an toàn cho nhân dân, thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản và đạt được những kết quả quan trọng như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH VÀ KẾT QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VTNN, ATTP NĂM 2017
1. Công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ và Lãnh đạo Bộ: 

Nhận thấy công tác chỉ đạo điều hành là một trong những yếu tố quan trọng có vai trò quyết định đến kết quả của công tác quản lý an toàn thực phẩm, trong năm 2017, Ban cán sự Đảng Bộ, Lãnh đạo Bộ tiếp tục có những giải pháp mạnh mẽ chỉ đạo toàn ngành triển khai công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, ATTP:
- Chủ động ban hành Kế hoạch hành động “Năm cao điểm hành động về vệ sinh ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp” và tổ chức Hội nghị trực tuyến để quán triệt toàn ngành ngay từ đầu năm (Quyết định số 235/QĐ-BNN-QLCL ngày 24/01/2017 Ban hành Kế hoạch Năm cao điểm hành động vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp 2017);

 - Ban hành Kế hoạch cao điểm thanh tra, kiểm tra chất lượng vật tư nông nhgiệp, ATTP trong đó chuyển hướng mạnh từ thanh, kiểm tra theo kế hoạch sang thanh kiểm tra đột xuất, ngăn chặn nguy cơ an toàn thực phẩm ngay từ đầu quá trình sản xuất (Quyết định số 266/QĐ-TTr ngày 07/02/2017 ban hành kế hoạch Năm cao điểm thanh, kiểm tra chuyên ngành về quản lý chất lượng VTNN, ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2017).
- Ban cán sự Đảng Bộ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 11-KL/TW ngày 09/01/2017 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 08 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề ATTP trong tình hình mới (Kế hoạch số 244-KH/BCS ngày 02/3/2017). 
- Chủ động trình Chính phủ ban hành Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 24/4/2017 về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách trong quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp. 

- Chỉ đạo tham gia phục vụ tốt công tác giám sát tối cao của Quốc hội và góp ý hoàn thiện dự thảo để Quốc hội ban hành Nghị quyết số 43/2017/QH14 của Quốc hội về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2020; 
- Chỉ đạo đẩy mạnh công tác truyền thông về chất lượng VTNN, ATTP theo hướng trực tiếp đến đối tượng với tần suất cao trên các phương tiện thông tin đại chúng có phổ rộng như VTV, VOV, Báo Nông nghiệp,... cân bằng giữa giới thiệu mô hình tốt và lên án hành vi xấu tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành vi của người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng.
- Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ rà soát, hoàn thiện cơ chế chính sách, văn bản qui phạm pháp luật; kiên quyết rà soát, đề xuất bãi bỏ, sửa đổi các điều kiện đầu tư kinh doanh; đơn giản hóa 205 TTHC; rà soát đưa ra khỏi danh mục các sản phẩm VTNN kém chất lượng, không an toàn theo hướng tạo môi trường thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn.
- Chỉ đạo đẩy mạnh các mô hình sản xuất qui mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, đảm bảo an toàn thực phẩm; phát triển chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn, theo định hướng nhóm sản phẩm chủ lực quốc gia, chủ lực địa phương.
- Tăng cường phối hợp liên ngành với Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Hải quan,… trong xây dựng cơ chế chính sách, và thực thi thanh tra,  kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm trong quản lý VTNN và ATTP đặc biêt trong ngăn chặn chất cấm, thuốc BVTV ngoài danh mục, đưa tạp chất vào tôm, bơm nước, tiêm thuốc an thần vào gia súc trước khi giết mổ...
- Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Trung ương MTTQ, Hội nông dân Việt Nam, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam triển khai Chương trình phối hợp số 90/CTrPH/CP-DCTUBTWMTTQVN về vận động và giám sát bảo đảm ATTP; trình Chính phủ ký kết Chương trình phối hợp số 526/CTPH-CP-HNDVN-HLHPNVN ngày 03/11/2017 với Hội nông dân Việt Nam, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2017 - 2020;

- Tiếp tục đẩy mạnh chủ trương xã hội hóa công tác kiểm nghiệm, kiểm tra chứng nhận nông lâm thủy sản.

Việc chỉ đạo điều hành tích cực, quyết liệt từ trung ương đến địa phương là yếu tố cơ bản tăng cường nhận thức, trách nhiệm của các cấp trong việc hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thành tốt mục tiêu năm cao điểm hành động về vệ sinh an toàn thực phẩm của ngành.

2. Hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn quản lý chất lượng an toàn thực phẩm
Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm tiếp tục được hoàn thiện theo hướng cải cách hành chính tạo điều kiện cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn và hài hòa với quốc tế. Đã trình Quốc hội ban hành Luật Thủy sản sửa đổi; trình Chính phủ ban hành 08 Nghị định; ban hành 11 Thông tư về quản lý chất lượng VTNN, ATTP. Phối hợp với các Bộ, Ngành sửa đổi, bổ sung 03 Nghị định về chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm (chi tiết tại Phụ lục 1); đề xuất bãi bỏ, sửa đổi 118/345 điều kiện đầu tư kinh doanh (chiếm 34,2%); đề xuất bãi bỏ 81 thủ tục hành chính (TTHC), đơn giản hóa 205 TTHC, trong đó đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa 18/40 TTHC kiểm tra chuyên ngành; rà soát đưa ra khỏi danh mục 750 tên thương phẩm thuốc BVTV, 1.052 sản phẩm thuốc thú y kém chất lượng, không an toàn ra khỏi Danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam (chứa hoạt chất Carbendazim, Thiophanate-methyl, Benomyl, 2.4D, Paraquat, Trichlorfon và Carbofuran,…).
Việc xây dựng các Qui chuẩn kỹ thuật quốc gia, Tiêu chuẩn Việt Nam được quan tâm bố trí nguồn lực và đẩy mạnh, đã ban hành 07 QCVN, đề nghị công bố 27 TCVN về vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm, nâng tổng số lên 442 tiêu chuẩn và 191 quy chuẩn về vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm (chi tiết tại Phụ lục 2).
Đánh giá chung đến nay hệ thống văn bản qui phạm pháp luật về ATTP của ngành NN&PTNT đã được ban hành đầy đủ, phủ kín các đối tượng công đoạn trong chuỗi sản phẩm, đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước về ATTP. Các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật còn thiếu đang được tích cực hoàn thiện theo hướng chuyển hoàn toàn sang xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn theo nhóm sản phẩm. 
3. Công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, xử lý vi phạm chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm, kiểm soát chất cấm, kiểm soát tạp chất trong thủy sản, nâng cao chỉ số đảm bảo an toàn thực phẩm

Công tác thanh tra chuyên ngành, xử lý vi phạm phát huy hiệu quả do được chú trọng đầu tư tăng cường năng lực và đổi mới phương thức tổ chức thực hiện theo hướng từ thanh tra theo kế hoạch là chủ yếu sang thanh tra, kiểm tra đột xuất là chủ yếu; tổ chức các đợt thanh tra, kiểm tra cao điểm theo chuyên đề dựa trên đánh giá rủi ro và diễn biến của thực tiễn sản xuất, kinh doanh... đã góp phần giải quyết dứt điểm việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, giảm thiểu lạm dụng hóa chất kháng sinh trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, đưa tạp chất vào tôm, tiêm thuốc an thần cho gia súc trước khi giết mổ...
- Về vật tư nông nghiệp: đã kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất 5.013 cơ sở, phát hiện 746 cơ sở vi phạm về chất lượng vật tư nông nghiệp và xử phạt 214 cơ sở với tổng số tiền xử phạt hơn 3,8 tỷ đồng. Các tỉnh/thành phố đã kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất 34.538 cơ sở, phát hiện và xử phạt 6.309 cơ sở vi phạm về chất lượng vật tư nông nghiệp 49,7 tỷ đồng.

- Về an toàn thực phẩm: đã thanh tra theo kế hoạch và đột xuất 2.506 cơ sở, phát hiện 373 cơ sở vi phạm về chất lượng, ATTP và xử phạt 107 cơ sở với tổng số tiền xử phạt 1,9 tỷ đồng. Các tỉnh/thành phố đã kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất 17.269 cơ sở, phát hiện và xử phạt 3.155 cơ sở vi phạm về chất lượng, ATTP với tổng số tiền xử phạt 24,8 tỷ đồng. Đã phối hợp với Bộ Công an phát hiện, xử lý nghiêm trường hợp tiêm thuốc an thần vào heo trước khi giết mổ tại lò mổ Xuyên Á, tp Hồ Chí Minh (xử phạt hành chính 320 triệu đồng và tiêu hủy hơn 3000 con heo)
- Về kiểm soát tạp chất trong thủy sản: Bộ đã đẩy mạnh triển khai Quyết định số 2419/QĐ-TTg ngày 13/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án kiểm soát ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất kinh doanh tôm có chứa tạp chất. Các địa phương đã tổ chức ký cam kết không đưa tạp chất vào tôm và sản xuất, kinh doanh tôm có chứa tạp chất với các cơ sở sản xuất, kinh doanh tôm trên địa bàn. Đã phối hợp với Bộ Công an tổ chức thanh, kiểm tra 293 cơ sở, phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính 3,9 tỉ đồng  đối với 100 cơ sở bơm chích tạp chất, sản xuất, kinh doanh tôm có chứa tạp chất. Đặc biệt đã có trường hợp xem xét xử lý trách nhiệm của chính quyền địa phương để xảy ra tình trạng vi phạm tạp chất trên địa bàn (huyện Giá Rai, Bạc Liêu). 
- Kiểm tra, xác minh, cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác về các sự cố an toàn thực phẩm như vụ việc giết mổ lợn chết làm thực phẩm tại Cao Bằng; kho lạnh bảo quản thực phẩm ôi thiu, không bảo đảm ATTP tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội; hiện tượng bơm nước, tiêm thuốc an thần cho lợn trước khi giết mổ, vứt xác gia súc, gia cầm gây ô nhiễm môi trường, sử dụng hóa chất không rõ nguồn gốc trong sản xuất giá đỗ trên địa bàn Thừa Thiên Huế... Các sai phạm đã được xác minh, xử lý và hoạt động giám sát, kiểm tra sau đó của các địa phương đã được tăng cường nhằm ngăn chặn tái phạm.

Kết quả giám sát năm 2017 cho thấy đã có sự chuyển biến đáng kể về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm của cơ sở và chỉ số an toàn thực phẩm các nhóm sản phẩm chủ lực:

 - Tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản được kiểm tra đạt yêu cầu về điều kiện đảm bảo ATTP đã tăng lên 97,33% (17.303/17.778 cơ sở) (tăng so với năm 2016 (91%) tuy nhiên tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản xếp loại C được tái kiểm tra và nâng hạng A, B là 48,23%, giảm so với năm 2016 (57%); tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp được kiểm tra đạt yêu cầu đã tăng lên 93,16% (6.294/6.756 cơ sở) (tăng so với năm 2016 là 89,9%), tuy nhiên tỷ lệ các cơ sở loại C được tái kiểm vẫn còn thấp (13,42%)
- Không phát hiện mẫu vi phạm chất cấm Salbutamol trong 8.090 mẫu nước tiểu, 1.052 mẫu thịt tại các cơ sở giết mổ (năm 2016 vẫn phát hiện 0,44% mẫu thịt vi phạm chất cấm Salbutamol); tỷ lệ mẫu thịt tươi vi phạm về chỉ tiêu kháng sinh là 0.63% (21/3341 mẫu, giảm so với năm 2016 là 1,76); tỷ lệ mẫu thủy sản và sản phẩm thủy sản vi phạm chỉ tiêu hóa chất, kháng sinh là 0,89% (27/3.002 mẫu, giảm  so với năm 2016 là 1,07%); tỷ lệ mẫu rau, củ, quả vi phạm chỉ tiêu về dư lượng thuốc BVTV là 0.6% (4/667 mẫu, giảm so với năm 2016 là 2,05%). 

4. Chỉ đạo tổ chức sản xuất, tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn; kiểm soát chặt chẽ ATTP nhập khẩu.
a. Bộ đã tăng cường chỉ đạo các địa phương tổ chức sản xuất tập trung, quy mô lớn, kiểm soát ATTP ngay từ các yếu tố đầu vào và liên kết sản xuất với tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn.
Hầu hết các tỉnh đã triển khai vận động, hỗ trợ sản xuất nông sản, thủy sản  theo tiêu chuẩn VietGAP. Tính đến nay đã có 1.406 cơ sở trồng trọt được chứng nhận VietGAP với diện tích khoảng hơn 18.200 ha (trong đó rau là hơn 3.443 ha, quả là hơn 11.813 ha, chè là hơn 1.864 ha, cà phê là 100 ha và lúa là hơn 979,42 ha); khoảng 500 cơ sở nuôi thủy sản với diện tích nuôi trồng thủy sản là 2.618 ha được cấp chứng nhận VietGAP và tương đương; 313 trang trại và 2.502 hộ chăn nuôi được chứng nhận VietGAHP.
Bộ đã chỉ đạo các đơn vị hướng dẫn, đôn đốc các địa phương triển khai Đề án “Xây dựng và phát triển chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn”. Tính đến thời điểm hiện nay trên phạm vi toàn quốc đã có 63/63 tỉnh/thành phố xây dựng thành công 746 mô hình điểm chuỗi cung ứng nông lâm thủy sản an toàn, trong đó 382 chuỗi đã được giám sát, xác nhận sản phẩm được kiểm soát an toàn thực phẩm theo chuỗi; 

Năm 2017 ghi dấu ấn có nhiều doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nhiều mô hình về liên kết với Hợp tác xã, hộ nông dân tổ chức chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn, quy mô lớn như: Tập đoàn Vingroup triển khai chương trình liên kết với 1000 hợp tác xã; Tập đoàn Dabaco triển khai nhân rộng mô hình sản xuất chuỗi giá trị 3F; Công ty cổ phần Hùng Nhơn đầu tư hệ thống trang trại theo tiêu chuẩn Global GAP; Công ty Sanha triển khai chương trình liên kết sản xuất chuỗi sản phẩm thịt gà an toàn, trong đó có 120 trang trại chăn nuôi đạt chuẩn; Công ty Ba Huân đầu tư nhà máy xử lý trứng sạch... Liên minh hợp tác xã Việt Nam cũng đã tổ chức hệ thống siêu thị (5 siêu thị) kết nối với hơn 100 hợp tác xã nông nghiệp hình thành các chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn...
b. Kiểm soát chặt chẽ nguồn nguyên liệu và thực phẩm nhập khẩu 

- Kiểm tra 73.707 lô rau củ quả nhập khẩu, tổng trọng lượng 5.176.616 tấn với hơn 100 loại mặt hàng nhập khẩu trên 70 quốc gia. Lấy 1.032 mẫu (rau, củ, quả, hạt) để phân tích dư lượng thuốc BVTV và độc tố nấm, kim loại nặng; kết quả không có mẫu vượt mức quy định chỉ tiêu kim loại nặng và độc tố Aflatoxin; 01/503 mẫu (chiếm 0,2%) phát hiện có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt mức dư lượng tối đa cho phép.  
- Xét nghiệm 118.515 mẫu/20.091 lô sản phẩm động vật sử dụng làm thực phẩm, 44.164 mẫu/8.228 lô sản phẩm thủy sản sử dụng làm thực phẩm, 19.510 mẫu/1668 lô thực phẩm khác. Kết quả đã xử phạt 16 doanh nghiệp nhập khẩu sản phẩm sử dụng làm thực phẩm có kết quả mẫu kiểm tra không đạt yêu cầu về chỉ tiêu vi sinh vật.

c. Giải quyết kịp thời rào cản của thị trường xuất khẩu

Đã giải quyết linh hoạt, hiệu quả các rào cản kỹ thuật, giữ vững và mở rộng thị trường xuất khẩu, tháo gỡ kịp thời các khó khăn cho các doanh nghiệp xuất khẩu nông thủy sản:

- Đón và làm việc với thanh tra EU, Liên bang Nga, Ả rập xê út và nhiều thị trường khác, tiếp tục duy trì và phát triển số doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản vào các thị trường EU, Hàn Quốc, Trung Quốc, Liên bang Nga lần lượt là 513, 642, 646, 21; 62 cơ sở chế biến cá tra của Việt Nam được phép tiếp tục xuất khẩu vào Hoa Kỳ; Trung Quốc công nhận bổ sung 15 cơ sở nuôi tôm sú, tôm thẻ được xuất khẩu tôm sống vào Trung Quốc; duy trì xuất khẩu thủy sản vào Panama; 
- Hoa Kỳ, Úc, Nhật mở cửa thị trường bổ sung cho một số trái cây (vải, nhãn, xoài, vú sữa); EU đã giảm tần suất kiểm tra dư lượng thuốc bảo vệ thực vật từ 20% xuống 10% đối với thanh long nhập khẩu của Việt Nam....Indonesia công nhận 10 phòng kiểm nghiệm của Việt Nam kiểm nghiệm thực phẩm nguồn gốc thực vật xuất khẩu vào Indonesia; 
Từ kết quả của những biện pháp trên, cả năm 2017 không có sự cố lớn về an toàn thực phẩm xảy ra, góp phần tăng trưởng nông nghiệp. Kim ngạch xuất khẩu nông sản đạt 36,1 tỷ USD, nông sản Việt Nam xuất khẩu đến 180 quốc gia và vùng lãnh thổ; mở rộng xuất khẩu sang một số thị trường như xuất khẩu thịt gà, thanh long ruột đỏ sang Nhật; vải, nhãn sang Úc; xoài, vú sữa sang Hoa Kỳ; EU đã giảm tần suất kiểm tra dư lượng thuốc bảo vệ thực vật từ 20% xuống 10% đối với thanh long nhập khẩu của Việt Nam....
5. Công tác thông tin, truyền thông
Công tác thông tin, truyền thông được chú trọng đã tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành vi thực hành của người sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm. Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được đổi mới theo hướng tiếp cận trực tiếp đến đối tượng với nhiều hình thức phong phú đa dạng, tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở cấp xã, phường và trên sóng phát thanh truyền hình vào khung giờ thích hợp với nội dung được biên soạn chuyên biệt cho từng nhóm đối tượng đã tạo chuyển biến tích cực trong thay đổi hành vi của người sản xuất, kinh doanh.
- Đã phối hợp với Ban thời sự Đài Truyền hình Việt Nam phát sóng hàng ngày 347 số chương trình “Nông nghiệp sạch cho người Việt Nam cho Thế giới” để tuyên truyền, quảng bá sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn; xây dựng các phóng sự giới thiệu mô hình sản xuất nông sản, thủy sản sạch phát trên chuyên mục "Nói không với thực phẩm bẩn"; phối hợp với VTC16 thực hiện các bản tin về chăn nuôi, giết mổ đảm bảo an toàn thực phẩm; phối hợp với VTV1, VTV2, VTV9 thực hiện sản xuất và phát sóng 02 clip; 15 phóng sự chuyên đề về công tác đảm bảo ATTP đối với sản phẩm tôm; hợp tác truyền thông với Báo Đại biểu nhân dân, Báo Nông nghiệp Việt Nam, Nông thôn ngày nay, Báo Tiền phong, Báo Lao động... để đăng hơn 100 tin/bài, ảnh chuyên đề, xây dựng 03 clip và tổ chức 01 buổi giao lưu trực tuyến về công tác quản lý chất lượng VTNN, an toàn thực phẩm; 
Các tỉnh/thành phố cũng đã chú trọng về công tác truyền thông về ATTP, đã in, phát hơn 1 triệu tờ gấp, tờ rơi, tờ dán, băng rôn, khẩu hiệu, áp phích...; hơn 6 nghìn tin, bài trên báo viết; hơn 27 nghìn phóng sự, bản tin phát trên đài truyền hình, đài phát thanh tỉnh, huyện, xã; tổ chức hơn 13 nghìn hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn tuyên truyền về đảm bảo ATTP cho hơn 1 triệu lượt người dân, cơ sở sản xuất, kinh doanh tham dự; qua đó cho thấy các tỉnh/thành phố đã dần chú trọng công tác thông tin, truyền thông đến đầy đủ các đối tượng người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm nông lâm thủy sản. 

Việc chú trọng hoạt động truyền thông với những nội dung, hình thức tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, phong phú đa dạng với nhiều hình thức cũng như việc tổ chức thực hiện chính sách pháp luật đã tạo sự chuyển biến nhận thức của các cấp chính quyền, đoàn thể và của toàn xã hội về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trong sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm an toàn. 
6. Xây dựng nguồn lực quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trên toàn hệ thống.
Bộ đã ban hành chức năng nhiệm vụ của các Cục, Tổng cục trong đó làm rõ phân công nhiệm vụ quản lý VTNN và ATTP theo từng chuỗi sản phẩm. Trong quá trình kiện toàn tổ chức bộ máy, Bộ đặc biệt chú trọng kiện toàn hệ thống thanh tra chuyên ngành, đến nay tất các các Cục và phần lớn các Chi cục có liên quan đến quản lý an toàn thực phẩm đều có bộ phận tham mưu về công tác thanh tra và công chức được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành.

Riêng năm 2017, Thanh tra Bộ đã phối hợp với Trường cán bộ quản lý nông nghiệp I và II mở 12 lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành cho 422 công chức được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành trên toàn quốc; Cục QLCL phối hợp với các Trường cán bộ quản lý nông nghiệp I và II tổ chức 10 lớp đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ năm 2017 cho 518 cán bộ làm công tác quản lý chất lượng nông lâm thủy sản; đào tạo chuyên gia đánh giá trưởng hệ thống quản lý phòng thử nghiệm theo ISO 17025, hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 17065:2015, ISO 17021 cho 55 học viên là cán bộ của hệ thống Cục và các Cục chuyên ngành thuộc Bộ. Cục Thú y đã tổ chức 9 lớp tập huấn về nghiệp vụ chuyên ngành thú y cho khoảng 170 học viên là cán bộ thuộc các Chi cục Thú y vùng, Chi cục Chăn nuôi thú y các tỉnh, thành phố trên cả nước. Tổng cục Thủy sản đã tổ chức đào tạo cho 225 cán bộ về cập nhật tiêu chuẩn cho chuyên gia đánh giá VietGAP, giảng viên ToT VietGAP cho địa phương; đào tạo cho 390 cán bộ quản lý địa phương về nghiệp vụ chuyên ngành trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản.
Trong năm Bộ cũng đã chỉ định thêm 5 phòng thử nghiệm, đánh giá giám sát 31 Phòng kiểm nghiệm, 11 tổ chức chứng nhận; đề nghị đình chỉ, đình chỉ một phần đối với 01 Phòng kiểm nghiệm, 01 tổ chức chứng nhận. Lũy kế đến 2017 Bộ đã chỉ định 98 Phòng thử nghiệm, 40 tổ chức chứng nhận hợp quy để phục vụ công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Những kết quả chính
Với sự tập trung chỉ đạo điều hành của Ban cán sự, Lãnh đạo Bộ và vào cuộc quyết liệt của tất cả các cấp trong ngành nông nghiệp phát triển nông thôn trong đó đặc biệt là vai trò của chính quyền địa phương trong công tác quản lý chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm, thực trạng đảm bảo an toàn thực phẩm nông sản năm 2017 từng bước được cải thiện trên tất cả các nhóm ngành hàng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT. 
- Hệ thống chính sách pháp luật đã được cơ bản hoàn thiện phù hợp với chuẩn mực, thông lệ quốc tế góp phần đổi mới nâng cao hiệu quả công tác quản lý ATTP và thúc đẩy, hỗ trợ tạo động lực cho người dân, doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn; khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản..; nhiều doanh nghiệp lớn đã đầu tư vào nông nghiệp như: Vingroup, TH True Milk, Dabaco,...
- Bộ máy tổ chức quản lý nhà nước về ATTP tiếp tục được kiện toàn, hệ thống thanh tra chuyên ngành về ATTP được chú trọng và tăng cường năng lực nên đã phát huy hiệu lực và hiệu quả trong công tác quản lý chất lượng ATTP.

- Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được đổi mới theo hướng tiếp cận trực tiếp đến đối tượng với nhiều hình thức phong phú đa dạng, đã tạo chuyển biến tích cực trong thay đổi hành vi của người sản xuất, kinh doanh. Việc kết hợp giữa tuyên truyền mang tính chất khuyến khích hướng dẫn với tuyên truyền răn đe phát huy hiệu quả trong công tác truyền thông về an toàn thực phẩm.

- Công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành phát huy hiệu quả do được chú trọng đầu tư tăng cường năng lực và đổi mới phương thức tổ chức thực hiện theo hướng từ thanh tra theo kế hoach là chủ yếu sang thanh tra, kiểm tra đột xuất là chủ yếu; tổ chức các đợt thanh tra, kiểm tra cao điểm theo chuyên đề dựa trên đánh giá rủi ro và diễn biến của thực tiễn sản xuất, kinh doanh... đã giải quyết dứt điểm nhiều vấn đề bức xúc kéo dài nhiều năm như sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, lạm dụng hóa chất kháng sinh trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, ...

- Thực trạng đảm bảo an toàn thực phẩm nông sản từng bước được cải thiện trên tất cả các nhóm ngành hàng thuộc phạm vi quản lý của Bộ nông nghiệp. Điều kiện VSATTP tại các cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản được cải thiện hơn. Ô nhiễm hóa chất trong một số sản phẩm thực phẩm tươi sống có chiều hướng giảm; tỷ lệ cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP tăng nhanh.
- Chế biến xuất khẩu nông sản phát triển mạnh mẽ đáp ứng yêu cầu của các thị trường lớn khó tính; tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản tăng lên 36,1 tỷ USD tiếp tục khẳng định năng lực và khả năng sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn của Việt Nam.

2.  Một số tồn tại, hạn chế

- Hệ thống chính sách pháp luật đã được đã được cơ bản hoàn thiện tuy nhiên còn khó khăn vướng mắc trong triển khai thực tiễn một số văn bản (Nghị định 210/2013/NĐ-CP về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Thông tư 51/2014/TT-BNNPTNT quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và phương thức quản lý đối với các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ…). Các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật còn chưa đầy đủ do chưa có lộ trình phù hợp và nguồn lực xây dựng còn hạn chế.

- Lực lượng cán bộ quản lý, thanh tra về ATTP tại các địa phương vẫn còn thiếu về số lượng và hạn chế về chuyên môn trong thực thi các nhiệm vụ theo phân công, phân cấp, đặc biệt là trong tổ chức ký cam kết tuân thủ qui định ATTP đối với các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ;

- Việc xử lý dứt điểm một số tồn tại như lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, hóa chất, kháng sinh trong sản xuất nông sản, thủy sản; giết mổ không đảm bảo vệ sinh, ATTP... còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu đảm bảo ATTP cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

- Ở nhiều địa phương mặc dù tổ chức thanh, kiểm tra nhiều nhưng tỷ lệ xử lý thấp, kỷ cương, kỷ luật không nghiêm, vẫn còn có sự đùn đẩy trách nhiệm giữa các ngành có liên quan. Đặc biệt nhiều địa phương chưa chuyển hướng mạnh sang thanh tra đột xuất như chỉ đạo của Bộ và Chính phủ nên hiệu quả thanh tra không cao.

- Cơ chế chính sách chưa đủ mạnh để khuyến khích, động viên người dân, doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp đảm bảo chất lượng và thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn, phát triển các mô hình chuỗi chất lượng cao, đảm bảo ATTP; 

III. KẾ HOẠCH TRỌNG TÂM NĂM 2018
Năm 2018, Bộ tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện hệ thống pháp luật, tăng cường năng lực thực thi pháp luật của hệ thống cơ quan quản lý nhà nước, huy động mạnh mẽ sự tham gia của các lực lượng sản xuất kinh doanh và nguồn lực xã hội đảm bảo hiệu lực và hiệu quả quản lý ATTP nông sản, nhằm góp phần phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, mở rộng thị trường xuất khẩu.  
Trong năm 2018 tập trung chỉ đạo thực hiện các biện pháp quyết liệt đảm bảo an toàn thực phẩm nhóm sản phẩm tươi sống, đối tượng sản xuất kinh doanh, giết mổ nhỏ lẻ; trọng tâm là việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, hóa chất, kháng sinh trong sản xuất nông, thủy sản…, cụ thể như sau:
1. Công tác chỉ đạo điều hành


Gắn kết chặt chẽ việc chỉ đạo điều hành công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản với các nhiệm vụ của tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, cụ thể:

- Tiếp tục đẩy mạnh tổ chức sản xuất tập trung các sản phẩm chủ lực quốc gia, sản phẩm chủ lực địa phương theo chuỗi giá trị gắn với ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ và hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến (GAP, HACCP, ISO 22000...) nhằm nâng cao chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm cho tiêu dùng trong nước và đẩy mạnh xuất khẩu.

- Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông dân, Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thực hiện tốt các chương trình phối hợp, tuyên truyền, vận động, giám sát sản xuất, kinh doanh nông sản an toàn; trọng điểm là các hộ sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ; phát triển mô hình ”Mỗi làng một sản phẩm”; đảm bảo các xã được công  nhận Nông thôn mới đáp ứng tiêu chuẩn đảm bảo an toàn thực phẩm theo Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020.
- Chỉ đạo kịp thời các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai toàn diện nhiệm vụ quản lý chất lượng an toàn thực phẩm; tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ đối với các tổ chức thuộc phạm vi quản lý.
2. Hoàn thiện cơ chế chính sách, pháp luật

Tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản hài hòa với các chuẩn mực, thông lệ quốc tế và đảm bảo an toàn cho sản xuất trong nước, cân bằng thương mại. Trong đó chú trọng:

- Trình ban hành Luật Chăn nuôi, Luật Trồng trọt và các văn bản chi tiết quy định, hướng dẫn thi hành  Luật Chăn nuôi, Luật Trồng trọt và Luật Thủy sản; 

- Tiếp tục phối hợp với các Bộ, Ngành sửa đổi, bổ sung Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm; Nghị định số 178/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm;

- Rà soát, loại bỏ các sản phẩm kém chất lượng, không đảm bảo an toàn khỏi danh mục thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, sản phẩm xử lý môi trường, thức ăn chăn nuôi, thủy sản, phân bón được phép sản xuất, kinh doanh;

- Rà soát lại các quy định về phân công, phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm theo chuỗi giá trị ngành hàng thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Rà soát các quy định về thu phí và lệ phí thực hiện quản lý chất lượng, ATTP để đảm bảo nguồn kinh phí cho các cơ quan, đơn vị được phân công, phân cấp thực hiện;

- Rà soát, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, qui chuẩn kỹ thuật về chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản theo hướng xây dựng tiêu chuẩn, qui chuẩn kỹ thuật cho từng nhóm sản phẩm theo chuỗi giá trị ngành hàng phù hợp với chuẩn mực, thông lệ quốc tế. 

3. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm

- Tổ chức kiểm tra, phân loại, xử lý cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và nông lâm thủy sản theo quy định. Phân cấp và hướng dẫn cho cấp huyện/xã tổ chức triển khai Thông tư 51/2014/TT-BNNPTNT quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và phương thức quản lý đối với các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ; tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm tại các chợ đầu mối, các cơ sở chuyên kinh doanh nông lâm thủy sản.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra phù hợp với Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp. Chuyển mạnh từ thanh tra theo kế hoạch sang thanh tra đột xuất và tập trung vào các công đoạn có nguy cơ cao trong toàn bộ chuỗi ngành hàng như lưu thông, buôn bán vật tư nông nghiệp; sản xuất ban đầu; giết mổ gia súc, gia cầm; sơ chế, chế biến nông sản, thủy sản nhỏ lẻ nhằm phát hiện, xử lý kịp thời cơ sở vi phạm, các cơ quan, công chức thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm; 

- Tổ chức triển khai Thỏa thuận phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Y tế trong quản lý, kiểm soát ngăn chặn lạm dụng hóa chất công nghiệp, nguyên liệu kháng sinh trong sản xuất, chế biến, bảo quản nông sản thực phẩm. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng Bộ Công an phát hiện, điều tra, triệt phá dứt điểm các đường dây nhập lậu; các cơ sở tàng trữ, lưu thông, buôn bán chất cấm, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y ngoài danh mục; các tổ chức, cá nhân đưa tạp chất vào tôm, sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, tiêm thuốc an thần vào gia súc trước khi giết mổ;
- Tổ chức kiểm tra liên ngành dịp Tết Nguyên đán, Tháng hành động vì an toàn thực phẩm, Tết Trung thu năm 2018 theo kế hoạch của Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm;

- Tổ chức giám sát an toàn thực phẩm, tập trung vào thực phẩm rủi ro cao, tiêu thụ nhiều (rau, củ, quả, thịt, thủy sản...) nhằm kịp thời phát hiện, cảnh báo và thanh tra, truy xuất, xử lý tận gốc các trường hợp nông sản thực phẩm không đảm bảo an toàn.
4. Tổ chức sản xuất, tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn; kiểm soát chặt chẽ ATTP nhập khẩu.

- Tiếp tục xây dựng và tổ chức triển khai các đề án vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, liên kết chuỗi giá trị, gắn với ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, áp dụng quy trình, tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt (như VietGAP, VietGAHP, Global GAP) và hệ thống quản lý an toàn thực phẩm tiên tiến (như ISO 22000, HACCP...);

- Tiếp tục triển khai Đề án xây dựng và phát triển chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn; Chương trình phối hợp phát triển chuỗi cung cấp rau, thịt an toàn cho Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và mở rộng Chương trình sang một số đô thị lớn khác;

- Phổ biến, vận động người dân, doanh nghiệp áp dụng qui trình sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đảm bảo an toàn thực phẩm; hỗ trợ áp dụng thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP, VietGAHP, GlobalGAP..), thực hành sản xuất tốt (GMP), HACCP trong sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản.

- Tổ chức kiểm tra chặt chẽ chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản nhập khẩu vào Việt Nam theo quy định.

5. Công tác thông tin, truyền thông về an toàn thực phẩm 

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn thực phẩm, tập trung vào các qui định, qui chuẩn kỹ thuật về sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn cũng như các qui định về xử phạt hành chính, xử lý hình sự đối với các hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm theo qui định của pháp luật;

- Chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, phản ánh đúng đắn công tác quản lý vật tư nông nghiệp và bảo đảm an toàn thực phẩm; tăng cường truyền thông, quảng bá cho các cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp chất lượng cao, thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn; công khai các cơ sở sản xuất kinh doanh vi phạm quy định của pháp luật về ATTP. 
6. Tổ chức lực lượng, nâng cao năng lực 

- Hoàn thiện phân công, phân cấp quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, đảm bảo an toàn thực phẩm trong toàn hệ thống từ Trung ương đến địa phương;

- Tổ chức đào tạo, đào tạo nâng cao cho cán bộ quản lý chất lượng an toàn thực phẩm đặc biệt là cán bộ quản lý, thanh tra tại các tuyến huyện, xã.
- Tập trung đầu tư nâng cấp các phòng kiểm nghiệm của Ngành đạt tiêu chuẩn quốc tế về phòng kiểm nghiệm kiểm chứng chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản. Thực hiện tốt việc tổ chức đánh giá, chỉ định và quản lý các cơ sở xã hội hóa cung ứng các dịch vụ kỹ thuật (kiểm nghiệm, chứng nhận, giám định, kiểm định) phục vụ quản lý vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm. Tập trung chấn chỉnh, kiên quyết thu hồi chỉ định tổ chức kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp khi có sai phạm theo quy định của pháp luật.  
VI. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Kiến nghị đối với Chính phủ:

Đề nghị Chính phủ sớm ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/04/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ATTP;

2. Kiến nghị các Bộ, ngành:

- Đề nghị Bộ Kế hoạch Đầu tư đẩy nhanh tiến độ sửa đổi Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013.
- Đề nghị Bộ Khoa học công nghệ sớm nghiên cứu đề nghị sửa đổi Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa, Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật và các Nghị định hướng dẫn thi hành theo hướng hài hòa với quy định của quốc tế phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn hiện nay.

- Đề nghị Bộ Tài chính ưu tiên bố trí nguồn lực ngân sách cho công tác an toàn thực phẩm đặc biệt là các cơ chế tạo sự chủ động cho hoạt động của các cơ quan làm nhiệm vụ ATTP, cơ chế tự chủ tài chính, cơ chế điều phối kinh phí giữa các cơ quan quản lý an toàn thực phẩm và tổ chức sự nghiệp công về an toàn thực phẩm.

3. Kiến nghị với địa phương:
- Đề nghị UBND các cấp đưa tiêu chí an toàn thực phẩm trở thành một tiêu chí chính trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương trong cả nhiệm kỳ và hàng năm để trên cơ sở đó tập trung sự chỉ đạo và bố trí nguồn lực cho công tác an toàn thực phẩm, đặc biệt chú trọng nguồn lực cho tuyến cơ sở để quản lý giám sát điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với nhóm đối tượng sản xuất kinh doan thực phẩm nhỏ lẻ.

- Đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý an toàn thực phẩm ở địa bàn, đặc biệt ở cấp huyện và cấp xã để nâng cao hiệu quả quản lý.

4. Kiến nghị với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt nam:

Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, đặc biệt là Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt nam tiếp tục tăng cường giám sát hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý chất lượng ATTP; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện pháp luật về quản lý chất lượng ATTP theo các Chương trình phối hợp số 90 về vận động và giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2020 của Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chương trình phối hợp số 526 của Chính phủ với Hội nông dân Việt Nam, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2017 - 2020 ./.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
__________________________

Phụ lục 1

Kết quả xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về

quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, ATTP năm 2017
A. CÁC VĂN BẢN BỘ CHỦ TRÌ XÂY DỰNG

	TT
	Số hiệu văn bản
	Tên văn bản
	Ngày ban hành
	Ghi chú

	I
	Luật
	
	
	

	1. 
	
	Luật Thủy sản
	
	Quốc hội đã thông qua ngày 21/11/2017

	II
	Nghị định
	
	
	

	1 
	39/2017/NĐ-CP
	Về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản
	04/04/2017
	

	2 
	40/2017/NĐ-CP
	Về quản lý sản xuất, kinh doanh muối
	05/04/2017
	

	3 
	41/2017/NĐ-CP
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản; lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi; quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản
	05/04/2017
	

	4 
	55/2017/NĐ-CP
	Quản lý nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá tra
	09/5/2017
	

	5 
	65/2017/NĐ-CP
	Nghị định chính sách đặc thù về giống, vốn và công nghệ trong phát triển nuôi trồng, khai thác dược liệu
	19/5/2017
	

	6 
	90/2017/NĐ-CP
	Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y
	31/07/2017
	

	7 
	100/2017/NĐ-CP
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản
	18/08/2017
	

	8 
	108/2017/NĐ-CP
	Về quản lý phân bón
	20/09/2017
	

	III
	Thông tư của Bộ trưởng
	
	

	1 
	01/2017/TT-BNNPTNT
	Bổ sung Danh mục hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam
	16/01/2017
	

	2 
	02/2017/TT-BNNPTNT
	Sửa đổi, bổ sung một số điều tại thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 quy định về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu
	13/02/2017
	

	3 
	06/2017/TT-BNNPTNT
	Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 03/2016/TT-BNNPTNT ngày 21/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam; công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam.
	08/3/2017
	

	4 
	10/2017/TT-BNNPTNT
	Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành
	29/5/2017
	

	5 
	11/2017/TT-BNNPTNT
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản QPPL liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT
	29/5/2017
	

	6 
	15/2017/TT-BNNPTNT
	Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 03/2016/TT-BNNPTNT ngày 21/4/2016 về ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt nam; công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam.
	14/8/2017
	

	7 
	20/2017/TT-BNNPTNT
	Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04/04/2017 của chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản
	10/11/2017
	

	8 
	24/2017/TT-BNNPTNT
	Thông tư ban hành mã HS lĩnh vực nông nghiệp
	15/11/2017
	

	9 
	27/2017/TT-BNNPTNT
	Hướng dẫn kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu
	25/12/2017
	

	10 
	28/2017/TT-BNNPTNT
	Thông tư ban hành danh mục sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT
	25/12/2017
	

	11 
	30/2017/TT-BNNPTNT
	Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 33/2014/TT-BNNPTNT Quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và sau nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật.
	29/12/2017
	


B. CÁC VĂN BẢN PHỐI HỢP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG:

- Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/04/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ATTP;
- Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa; 
- Nghị định số 178/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm; 
- Nghị định số 210/2013/NĐ-CP về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; 
- Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 về nhãn hàng hóa.
Phụ lục 2
Kết quả xây dựng các TCVN, QCVN năm 2017
	TT
	Tên TCVN, QCVN
	Số hiệu TCVN, QCVN
	Số văn bản CB, BH

	I
	TCVN
	 
	 

	1
	Thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP)
Phần 1: Trồng trọt
	TCVN 11892-1:2017
	 

	2
	Quy trình kiểm nghiệm vắc xin - Phần 14 : Vắc xin vô hoạt phòng chống bệnh viêm phổi thể kính ở lợn
	TCVN 8685-14:2017
	1159/QĐ-BKHCN ngày 12/5/2017

	3
	Quy trình kiểm nghiệm vắc xin - Phần 15 : Vắc xin vô hoạt phòng chống bệnh viêm phổi do pasteurella multocida type D gây ra ở lợn
	TCVN 8685-15:2017
	1159/QĐ-BKHCN ngày 12/5/2017

	4
	Quy trình kiểm nghiệm vắc xin - Phần 16 : Vắc xin vô hoạt phòng chống bênh viem teo mũi truyền nhiễm ở lợn
	TCVN 8685-16:2017
	1159/QĐ-BKHCN ngày 12/5/2017

	5
	Quy trình kiểm nghiệm vắc xin - Phần 17 : Vắc xin vô hoạt phòng chống viêm bệnh viêm màng phổi ở lợn
	TCVN 8685-17:2017
	1159/QĐ-BKHCN ngày 12/5/2017

	6
	Quy trình kiểm nghiệm vắc xin - Phần 18 : Vắc xin vô hoạt phòng bệnh Newcastle
	TCVN 8685-18:2017
	1159/QĐ-BKHCN ngày 12/5/2017

	7
	Quy trình kiểm nghiệm vắc xin - Phần 19 : Vắc xin vô hoạt phòng bệnh Gumboro
	TCVN 8685-19:2017
	1159/QĐ-BKHCN ngày 12/5/2017

	8
	Giống vi sinh vật thú y - Phần 15. Quy trình giữ giống vi rút viêm gan cường độc
	TCVN 8683-5:2017
	1159/QĐ-BKHCN ngày 12/5/2017

	9
	Giống vi sinh vật thú y - Phần 16. Quy trình giữ giống vi rút gumboro nhược độc chủng 2512
	TCVN 8683-16:2017
	1159/QĐ-BKHCN ngày 12/5/2017

	10
	Giống vi sinh vật thú y - Phần 17. Quy trình giữ giống vi khuẩn bordetella bronchiseptica
	TCVN 8683-17:2017
	1159/QĐ-BKHCN ngày 12/5/2017

	11
	Gạo trắng
	TCVN 11888:2017
	1914/QĐ-BKHCN ngày 20/7/2017

	12
	Gạo thơm trắng
	TCVN 11889:2017
	1914/QĐ-BKHCN ngày 20/7/2017

	13
	Quy phạm thực hành đối với xay xát gạo
	TCVN 11890:2017
	1914/QĐ-BKHCN ngày 20/7/2017

	14
	Giống cây lâm nghiệp - Cây giống mắc ca
	TCVN 11766:2017
	600/QĐ-BKHCN ngày 28/3/2017

	15
	Giống cây lâm nghiệp - Cây giống mây nếp
	TCVN 11767:2017
	600/QĐ-BKHCN ngày 28/3/2017

	16
	Giống cây lâm nghiệp - Cây giống thảo quả
	TCVN 11768:2017
	600/QĐ-BKHCN ngày 28/3/2017

	17
	Giống cây lâm nghiệp - Cây giống hồi
	TCVN 11769:2017
	600/QĐ-BKHCN ngày 28/3/2017

	18
	Giống cây lâm nghiệp - Cây giống sa nhân
	TCVN 11770:2017
	600/QĐ-BKHCN ngày 28/3/2017

	19
	Giống cây lâm nghiệp - Giống mới được công nhận
	TCVN 8754:2017
	2980/QĐ-BKHCN ngày 31/10/2017

	20
	Giống cây lâm nghiệp - Cây trội
	TCVN 8755:2017
	2980/QĐ-BKHCN ngày 31/10/2017

	21
	Giống cây lâm nghiệp - Vườn cây đầu dòng
Phần 1. Nhóm các loài keo và bạch đàn
	TCVN 8760-01:2017
	2980/QĐ-BKHCN ngày 31/10/2017

	22
	Giống cây lâm nghiệp - Khảo nghiệm giá trị canh tác và giái trị sử dụng
Phần 1. Nhóm loài cây lấy gỗ
	TCVN 8761-01:2017
	2980/QĐ-BKHCN ngày 31/10/2017

	23
	Khảo, kiểm định thức ăn chăn nuôi
Phần 1. Thức ăn cho bê, bò thịt
	TCVN 11788-1:2017
	1461/QĐ-BKHCN ngày 07/6/2017

	24
	Mật ong – Phương pháp xác định dư lượng carbendazim bằng sắc ký lỏng khối phổ hai lần
	TCVN 11835:2017
	1627/QĐ-BKHCN 21/6/2017

	25
	Mật ong – Phương pháp xác định dư lượng carbamate bằng sắc ký khí khối phổ
	TCVN 11836:2017
	1627/QĐ-BKHCN 21/6/2017

	26
	Mật ong – Phương pháp xác định dư lượng amitraz bằng sắc ký khí khối phổ
	TCVN 11837:2017
	1627/QĐ-BKHCN 21/6/2017

	27
	Thịt – Phương pháp xác định dư lượng sulfonamid bằng sắc ký lỏng khối phổ hai lần
	TCVN 11838:2017
	1627/QĐ-BKHCN 21/6/2017

	II
	QCVN
	 
	 

	1
	Cơ sở sản xuất giống cá rô phi giống (Oreochromis spp.) - Điều kiện bảo đảm vệ sinh thú y và bảo vệ môi trường
	QCVN 02-25: 2017/BNNPTNT 
	12/2017/TT-BNNPTNT ngày 07/6/2017

	2
	Cơ sở nuôi cá rô phi (Oreochromis spp) trong ao - Điều kiện bảo đảm vệ sinh thú y, bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm
	QCVN 02-26: 2017/BNNPTNT
	12/2017/TT-BNNPTNT ngày 07/6/2017

	3
	Cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản nhỏ lẻ - Yêu cầu bảo đảm ATTP  
	QCVN 02-23:2017/BNNPTNT 
	03/2017/TT-BNNPTNT ngày 13/2/2017

	4
	Cơ sở sản xuất dầu cá, mỡ cá- Yêu cầu bảo đảm ATTP 
	QCVN 02-24:2017/BNNPTNT
	03/2017/TT-BNNPTNT ngày 13/2/2017

	5
	Sản phẩm thủy sản - Cá tra fillet đông lạnh
	QCVN 02-27:2017/BNNPTNT
	07/2017/TT-BNNPTNT ngày 21/3/2017

	6
	Cơ sở giết mổ - Yêu cầu đảm bảo vệ sinh thú y
	QCVN 02-150:2017/BNNPTNT
	13/2017/TT-BNNPTNT ngày 20/6/2017

	7
	Cơ sở thu gom sữa tươi - Yêu cầu đảm bảo vệ sinh thú y
	QCVN 02-151:2017/BNNPTNT
	13/2017/TT-BNNPTNT ngày 20/6/2017
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